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PHỤ LỤC

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”

Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của dân tộc. Bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em là trách nhiệm của xã hội và của mỗi gia đình. Giáo dục trẻ em ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng nhằm hình thành và phát triển về Đức – Trí - Thể - Mĩ.

Theo các nhà tâm lý học thì trẻ em ba tuổi là một trong hai giai đoạn quan trọng nhất của con người, đánh dấu một mốc phát triển cả về sinh lý và tâm lý. Đó là giai đoạn “khủng hoảng tuổi lên ba”. Trẻ đến giai đoạn này có những bước phát triển đặc biệt, ngôn ngữ hoàn thiện hơn, vận động cũng bắt đầu tinh xảo hơn. Đặc biệt về tâm lý có nhiều trẻ bỗng trở nên hiếu động, sôi nổi, có nhiều trẻ cũng nhút nhát quá mức khi ra trước đàm đông. Thay đổi tâm sinh lý cộng với việc phải tập làm quen với cuộc sống tập thể, quen với những kĩ năng cơ bản đầu tiên của cuộc sống và hoạt động học tập khiến trẻ trở nên bối rối, kém tự tin. Sự nhút nhát khiến trẻ không tự tin vào khả năng của bản thân từ đó dẫn tới việc trẻ từ chối mọi hoạt động. Trẻ nhút nhát còn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh khiến cha mẹ trẻ luôn phải lo lắng, cô giáo và bạn bè dường như cũng phải băn khoăn trăn trở. Sự mạnh dạn tự tin có thể được biểu hiện chỉ bằng những cử chỉ, thái độ rất đơn giản và gần gũi trong cuộc sống, nó giúp chúng ta phát hiện được nhiều điều đáng quí của người khác để trân trọng và học tập. Hơn lúc nào hết chúng ta cần hiểu rằng cho dù ở thời đại nào thì sự mạnh dạn tự tin vẫn là điều cần thiết để giúp con người vượt qua sự nhút nhát, gò bó mà trẻ sẽ hòa đồng với bạn bè với mọi người xung quanh.

Trong xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, việc rèn luyện cho trẻ có một tính cách mạnh dạn, tự tin là rất quan trọng và cần thiết. Khi trẻ mạnh dạn trẻ có thể tự tin trước đám đông và tự xử lý các tình huống và dám đưa ra các yêu cầu, nhận xét của mình về thế giới xung quanh. Trẻ mạnh dạn khiến cha mẹ yên tâm và là tố chất thiết yếu cho những thành công trong tương lai. Ở trường, tôi không chỉ dạy trẻ kiến thức mà dạy trẻ kỹ năng sống, dạy trẻ biết cách xử lý chủ động trong các tình huống, dạy trẻ biết bày tỏ nguyện vọng dám đấu tranh trước cái đúng cái sai, biết phê bình và tự phê bình, nói lên được cái đúng cái sai của bản thân và của bạn khác. Tuy nhiên, số lượng trẻ tự kỷ, nhút nhát, kém mạnh dạn ngày càng nhiều, điều đó đặt ra cho các cô giáo mầm non, nhất là các cô giáo dạy lứa tuổi mẫu giáo nhỡ một nhiệm vụ đó là giúp trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp. Trẻ lớp mẫu giáo bé  do tôi phụ trách cũng đã mạnh dạn tự tin  nhưng không phải lúc nào các bé cũng thể hiện sự mạnh dạn đó trong giao tiếp với mọi người xung quanh, ở lớp hiện tượng các bé nhút nhát không tham gia giao tiếp với các bạn với cô giáo thường xuyên xảy ra và một số phụ huynh phải than phiền vì bé ở nhà ít giao tiếp với người lạ rất nhút nhát.Vậy làm thế nào để trẻ mạnh dạn tự tin khi giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh?. Để trả lời cho câu hỏi này, tôi luôn suy nghĩ tìm ra các biện pháp, hình thức tổ chức, các hoạt động giúp trẻ trong lớp tôi có cơ hội được thể hiện sự mạnh dạn tự tin khi giao tiếp. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi mạnh dạn tự tin trong giao tiếp”.
2. Mục đích nghiên cứu: 
Tự học bồi dưỡng để tích lũy kinh nghiệm rèn trẻ mạnh dạn tự tin: Để tự trang bị cho mình kiến thức về đặc điểm tâm sinh lý trẻ mẫu giáo bé, các phương pháp hữu hiệu để giáo dục trẻ mạnh dạn, tự tin
Tạo môi trường lớp học thân thiện cởi mở giúp trẻ thể hiện mình với cô và các bạn trong lớp: Giúp trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động vui chơi, góp phần hình thành và nâng cao mối quan hệ thân thiện, tự tin giữa giáo viên với trẻ và giữa trẻ với trẻ.

Tạo cảm giác quen thuộc và trò chuyện với trẻ nhiều hơn: Giúp trẻ tự tin, cởi mở hơn trong giao tiếp.
Thiết kế nhiều hoạt động và các trò chơi để khích lệ trẻ phát huy các thế mạnh của bản thân: Trẻ được tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau.

Phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức tốt các ngày hội ngày lễ và hoạt động ngoại khóa: Giúp trẻ được trải nghiệm các cảm xúc tích cực, thông qua đó trẻ được học và mạnh dạn tự tin giao tiếp với cô giáo, bạn bè và cha mẹ.
Quan tâm tới từng cá nhân trẻ, đặc biệt là trẻ nhút nhát thụ động nêu gương bé ngoan trong ngày, trong tuần: Giúp trẻ nhút nhát thụ động, mạnh dạn hơn với mọi hoạt động trong ngày.
Phối hợp với phụ huynh cùng rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ: Giúp giáo viên nắm rõ được đặc điểm tâm sinh lý của trẻ để từ đó có cách thức dạy trẻ sao cho phù hợp.
3. Thời gian, đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đề tài được tiến hành từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023.
- Căn cứ vào yêu cầu của đề tài, tôi chọn đối tượng nghiên cứu là trẻ 4-5 tuổi tại Trường Mầm non mà tôi đang công tác để làm đối tượng nghiên cứu. 

- Phạm vi áp dụng: Đề tài có thể áp dụng ở các độ tuổi ở trường Mầm non, đặc biệt đối với trẻ 4-5 tuổi.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận: 

Tự tin là một đức tính chỉ có thể có được nhờ vào việc rèn luyện và học hỏi. Sự tự tin lớn dần lên nhờ vào cảm giác được yêu thương, tôn trọng và thấy mình có giá trị.
Tự tin được thể hiện bên ngoài là mạnh dạn, thể hiện mình trước đám đông, không sợ nói trước đông người. Tự tin là dám làm điều mình nghĩ, bày tỏ cảm xúc của mình với người khác mà không e ngại.  
Có thể nói mỗi đứa trẻ ngay từ khi ra đời đã là một cá thể độc lập, có cá tính và những mong muốn độc lập của riêng mình. Bất kể là cô giáo hay bố mẹ đều không có đặc quyền chi phối và hạn chế hành vi của trẻ. Vì vậy, việc áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp với mục tiêu giảng dạy đòi hỏi phải có sự linh hoạt và mềm dẻo phù hợp với khả năng cũng như hứng thú của trẻ. Dưới góc nhìn của nhà tâm lý học trẻ em thì trẻ mẫu giáo sẽ hình thành một loại động cơ của hành vi mang tính tự tin, sáng tạo, chủ động trong mọi tình huống, hiển thị ở giao tiếp của trẻ đối với những người xung quanh, đối với bạn bè. Trong điều kiện có sự giáo dục đúng đắn thì loại động cơ này sẽ được phát triển mạnh ở các giai đoạn sau. Đó là cốt lõi trong nền tảng mạnh dạn tự tin, chủ động, sáng tạo của nhân cách con người tương lai.

Giao tiếp cũng là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của mỗi người trong cuộc sống, với trẻ nhỏ thì điều đó cũng không phải là ngoại lệ. Những đưa trẻ mạnh dạn, hiếu động thường tự tin và thoải mái hơn trong giao tiếp với bạn bè cũng như người lớn, trẻ nhút nhát thường kém tự tin và khó hòa nhập hơn.
Năm học 2022 – 2023 tôi được nhà trường phân công vào dạy ở lớp MGN 4 – 5 tuổi, tôi đã rất chú trọng vào lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ. Trẻ mạnh dạn, tự tin sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Vì vậy dạy trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp là một nhiệm vụ rất quan trọng của giáo viên mầm non.
2. Cơ sở thực tiễn.
Thực tế hiện nay cho thấy chúng ta phải thừa nhận một điều là trẻ con ngày nay đã thông minh hơn, hoạt bát hơn, lém lỉnh hơn. Nhưng khi cháu vào lớp học thì trẻ không dám nói lên những điều trẻ thích, không dám mạnh dạn sinh hoạt trong tập thể, giao tiếp với người lớn theo suy nghĩ của mình. Chỉ một số trẻ dám nói lên những suy nghĩ, trò chuyện cùng cô và khách đến lớp.Một câu hỏi lớn được đặt ra?

 - Các nguyên nhân: Trong khi dạy giáo viên không có sự giao tiếp gần gũi giữa cô và trẻ, cô thường dạy rập khuôn theo giáo án. Giáo viên luôn nghĩ rằng nếu vui vẻ dễ dãi thì sẽ mất nề nếp gây ồn ào mất trật tự. Và một trong những nguyên nhân gây nên sự thụ động ở trẻ nữa đó là:

+ Giáo viên chưa biết điều khiển cái thông minh linh hoạt ở một số trẻ giỏi đang có ở trong lớp của mình.

+ Cô ít cùng cháu chuyện trò những đề tài, chương trình, đàm thoại bàn bạc những vấn đề xảy ra xung quanh trẻ.

+ Còn mệnh lệnh ra lệnh cho trẻ. Thậm chí muốn trẻ vào nề nếp nhanh cô hay la mắng gò bó trẻ.
+ Trong một số tiết học như : tìm hiểu môi trường xung quanh, văn học, âm nhạc, vui chơi ít tạo điều kiện cho trẻ hỏi nhiều và nêu những thắc mắc của mình bằng chính ngôn ngữ ngây thơ của trẻ.
Năm học 2022 – 2023 tôi được nhà trường phân công dạy lớp mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi với sĩ số lớp là 32 cháu trong đó có 17 nam, 15 nữ. Có nhiều trẻ được bố mẹ nuông chiều nên dẫn đến tính ỷ lại và một số trẻ lại nhút nhát không giám tham gia vào các hoạt động của trường, lớp đề ra.

Lớp có 3 giáo viên trong đó: 03 giáo viên có trình độ Đại học.
Với những đặc điểm tình hình như vậy khi thực hiện đề tài này tôi đã gặp một số thuận lợi và khó khăn sau.
2.1. Thuận lợi
Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, sạch đẹp, có đồ dùng đầy đủ hiện đại phục vụ cho môn học và thực hiện cho quá trình thực hiện hoạt động.

Dạy trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới nhà trường luôn chỉ đạo lớp tôi phụ trách đã được thực hiện nhiều năm nay.

Là giáo viên tôi cũng theo dõi được những thay đổi của từng lứa tuổi và có kinh nghiệm trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ, nhất là những trẻ nhút nhát, kém tự tin. Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, thường xuyên nghiên cứu tìm tòi khám phá những thông tin liên quan tới việc chăm sóc và giáo dục trẻ để áp dụng vào chăm sóc giáo dục trẻ nhất là việc giúp trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.

Giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ham học hỏi luôn tìm tòi những tài liệu tập san những trò chơi câu đố mới trên mạng Internet, chương trình Kismart, qua bạn bè đồng nghiệp để tích lũy những kinh nghiệm và trong lớp luôn tạo được sự đồng thuận, thống nhất phương pháp dạy trẻ với các cô giáo trong lớp. Thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn do phòng giáo dục tổ chức.

Bên cạnh đó lớp của tôi luôn được chọn là lớp tương đối đông của khối nên thường xuyên được sự quan tâm góp ý kịp thời của Ban Giám Hiệu nhà trường và luôn được sự quan tâm tạo điều kiện để tôi thực hiện chuyên đề này.

2.2. Khó khăn

Tỉ lệ chuyên cần không cao. Nhiều trẻ sức khỏe yếu hoặc gia đình không cho con đi học đều.
Tỉ lệ trẻ mới đi học lần đầu khá cao: 60% nên nhiều trẻ nhút nhát, chưa có nề nếp.

Một số trẻ sinh non tháng, sức khỏe yếu.

Nhiều phụ huynh còn nhầm lẫn giữa sự tự tin, chủ động và bao bọc. Đôi khi yêu con quá mà “che chắn” con quá kỹ.

Từ những thuận lợi khó khăn trên tôi đã suy nghĩ để tìm ra một số biện pháp để thực hiện thực hiện đánh giá sự mạnh dạn tự tin của trẻ thông qua các hoạt động của trẻ mẫu giáo bé. Từ kết quả khảo sát tôi đã tìm hiểu và nhận thấy có nhiều nguyên nhân khiến trẻ nhút nhát, kém tự tin, cơ bản có một số nguyên nhân sau:
Trẻ sinh non thiếu tháng hoặc sức khỏe yếu: Qua nhiều tài liệu mà tôi đã đọc cũng như qua thực tế chăm sóc giáo dục trẻ, tôi nhận thấy những trẻ sinh non hoặc sức khỏe yếu hay ốm đau cũng thường kém mạnh dạn và ít hứng thú với những hoạt động mới, khả năng hòa đồng cũng chậm hơn trẻ khác.

Cảm giác sợ hãi: Lo lắng và sợ hãi là một trạng thái giúp chúng ta đối phó với kinh nghiệm mới và tránh khỏi những nguy hiểm. Trẻ có rất nhiều nỗi sợ hãi vì trí tưởng tượng của trẻ rất phong phú.

Kế thừa những lo lắng của bố mẹ: Khi trẻ nhìn thấy cha mẹ của chúng sợ điều gì thì cũng gây cho trẻ cảm giác sợ hãi lo lắng.

Kỹ năng nói kém: Các nhà nghiên cữu đã kết luận, kỹ năng nói có có liên hệ mật thiết đến sự nhút nhát và thiếu tự tin của mỗi con người. Đứa trẻ không thể tự tin nếu nó không thể hiện nhu cầu, mong muốn của nó với mọi người xung quanh.

Trẻ bị stress: Mọi người đều nghĩ rằng trẻ con đầy niềm vui và vô tư. Thật ra dù trẻ nhỏ nhưng cũng có những mối lo lắng và đôi khi bị stress, có thể là do những nguyên nhân từ bên ngoài, từ gia đình, bạn bè hay ở lớp học, từ chính cơ thể trẻ. Có thể nhận ra trẻ bị stress qua những biểu hiện hàng ngày, những thay đổi hành vi trong thời gian ngắn chẳng hạn như trẻ hay mút tay, xoắn tóc, ngoáy mũi hay thậm trí là tè dầm. Một số trẻ lại bị những ảnh hưởng về thể chất như nhức đầu hoặc một căn bệnh nào đó. Stress có thể làm trẻ mặc cảm, tự ti hoặc hung dữ hơn nhưng đôi khi cũnng nhút nhát hơn. Một lý do cũng tương đối phổ biến hơn là trẻ em ngày nay được bảo bọc quá kỹ khiến trẻ đánh mất sự tự tin về khả năng của giao tiếp.
2.3. Bảng khảo sát

Năm học 2022 - 2023 tôi được BGH phân công phụ trách lớp mẫu giáo nhỡ 4 tuổi B1, với số lượng là 32 trẻ, nên tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đưa ra đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi mạnh dạn tự tin trong giao tiếp”.

Số liệu khảo sát đầu năm học với số lượng trẻ là 32 trẻ:
Bảng 1: Kết quả về sự mạnh dạn tự tin vào đầu năm học
	Nội dung
	Đạt
	Chưa đạt

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Dám làm điều mình nghĩ
	9
	27,3
	23
	69,7

	Mạnh dạn giao tiếp với mọi người xung quanh
	11
	34,4
	21
	63,6

	Biết bày tỏ cảm xúc của mình với người khác
	9
	27,3
	23
	69,7

	Tích cực tham gia vào các hoạt động
	10
	30,3
	22
	68,7


3. Các biện pháp thực hiện
3.1. Biện pháp 1: Tạo môi trường lớp học thân thiện cởi mở giúp trẻ thể hiện mình với cô và các bạn trong lớp

Giúp trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động vui chơi, góp phần hình thành và nâng cao mối quan hệ thân thiện, tự tin giữa giáo viên với trẻ và giữa trẻ với trẻ.

Nhận thức được điều đó, tôi đã trao đổi và cùng thống nhất với giáo viên trong lớp trang trí sắp xếp tạo môi trường, các góc hoạt động trong lớp phù hợp với diện tích lớp cũng như các đồ dùng đồ chơi trong lớp phù hợp với tâm sinh lý trẻ, có tính thẩm mỹ và tích cực đối với trẻ. Bên cạnh đó, tôi cũng xây dựng quy ước với trẻ về quy định trong lớp học và giao tiếp giữa trẻ với trẻ trong lớp. Việc rèn nền nếp được thực hiện ngay khi đón trẻ vào năm học mới. Tôi quy ước với trẻ cách lấy đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, hay quy định với trẻ và cách giao tiếp trong khi chơi, không la hét quá to, không chạy nhảy xô đẩy nhau, có sự giao tiếp thân mật trong các vai chơi, các bạn trai nhường nhịn các bạn gái, cùng tham gia vào các vai chơi vui vẻ, không tranh dành đồ chơi của nhau.

Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tôi tận dụng tối đa các sản phẩm của trẻ để trang trí lớp, trẻ được tô màu, xé dán, nặn… các sản phẩm để trang trí các góc, các buổi chơi trẻ được hoạt động với chính sản phẩm của mình đã làm nên trẻ rất thích thú. Những hoạt động giao tiếp qua vai chơi người mua, người bán dạy trẻ biết thể hiện thái độ ân cần niềm nở với khách hàng thông qua đó tạo được mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ khi chơi.

Không chỉ tạo môi trường thân thiện cho trẻ hoạt động, giao tiếp, chúng tôi còn thống nhất mang đến cho trẻ một không khí lớp học thật ấm áp tràn ngập yêu thương, cô giáo cũng giống như một người bạn lớn để trẻ có thể bày tỏ những thắc mắc, băn khoăn cũng như những “bức xúc” rất trẻ con của mình.

Các nhà giáo dục cho rằng, trẻ học nhanh nhất từ bắt chước, thế nên nếu muốn dạy bé thành người biết mạnh dạn tự tin thì cô giáo và bố mẹ phải là tấm gương để các bé noi theo và học tập. Chính vì vậy, trước mặt trẻ tôi luôn thể hiện sự mạnh dạn tự tin trong giao tiếp  với chị em đồng nghiệp, với phụ huynh và thể hiện phong cách dạy học linh hoạt tự tin.

Hình ảnh trang trí về biển đảo và góc chơi dân gian
3.2. Biện pháp 2: Tạo cảm giác quen thuộc và trò chuyện với trẻ nhiều hơn
Đây là giải pháp tốt nhất trong mọi tình huống, hãy là người bạn của trẻ. Nỗi sợ hãi của trẻ đôi khi có vẻ như ngốc nghếch và vô lý nhưng đó là điều có thật và quan trọng với trẻ. Hãy chuyện với trẻ về nỗi sợ hãi đó. Trẻ con không bao giờ hết sợ hãi nếu chúng ta cố tình phớt lờ chúng đi, đừng cố gắng thuyết phục trẻ rằng không có điều gì đáng sợ cả. Thay vì vậy, hãy thừa nhận nỗi lo sợ đó. Bên cạnh đó tôi quan tâm hơn đến những trẻ hay sợ hãi, đoán trước những cảm xúc có thể xảy ra để có biện pháp giúp đỡ, cùng trẻ đồng hành vượt qua nỗi sợ hãi.

Trẻ mẫu giáo bé ba tuổi, nhất là những trẻ mới đi học lần đầu thường có nhiều nỗi sợ hãi. Sợ gặp người lạ, sợ không được gặp lại bố mẹ và người thân, sợ phải tham gia vào các hoạt động mới lạ. Lúc này, sự âu yếm, vỗ về, trò chuyện và khích lệ của cô giáo với trẻ là rất cần thiết.

Trong nhóm lớp của tôi cá biệt có những trẻ sợ những nhân vật không có thật như Alibaba, có trẻ thì sợ chú hề hoặc sợ xem xiếc hay búp bê. Với phương pháp trò chuyện và thảo luận cùng với trẻ tìm ra cách thức khắc phục nỗi sợ hãi của trẻ, những cháu đó đã có những thay đổi đáng kể, tự tin hơn, mạnh dạn hơn khi tiếp xúc với những nỗi sợ hãi của mình.

Ví dụ: Cháu Bảo Anh sợ búp bê. Ban đầu, tôi trò chuyện với trẻ lý do cháu lại sợ búp bê, đồng thời kết hợp điều tra qua gia đình. Cháu Bảo Anh sợ búp bê vì ở nhà trẻ có một em búp bê có bộ tóc cứng, bố mẹ thường trêu đùa dụi tóc búp bê vào người bé. Từ đó, thành ấn tượng sợ hãi ở bé. Biết được nguyên nhân đó, sau một thời gian tránh cho trẻ tiếp xúc với búp bê, tôi tận dụng những giờ sinh hoạt tập thể để cho cháu Bảo Anh làm quen với búp bê chú ý nhấn mạnh búp bê có bộ tóc rất mượt và đẹp. Cho trẻ trong lớp vuốt ve búp bê, tập chăm sóc và đồng thời khuyến khích cháu Bảo Anh cùng tham gia với các bạn. Tôi cũng trò chuyện cùng tham gia chăm sóc búp bê, hỏi ý kiến cháu Bảo Anh về cách thức chăm sóc búp bê. Qua nhiều lần trò chuyện cháu Bảo Anh đã dần dần không còn sợ búp bê nữa, thậm chí bé còn thích trò chơi gia đình và thường lựa chọn trò chơi này trong những giờ hoạt động góc.

Hình ảnh bé chơi và chăm sóc búp bê

Có nhiều cách để giảm bớt sự nhút nhát của trẻ mà một trong những cách đó là tạo cho trẻ cảm giác an toàn và quen thuộc. Theo nghiên cứu trước bốn tuổi, khả năng tự trấn an mình trước những nỗi lo lắng của trẻ là rất kém và cũng rất tự nhiên.

Bé Hồng Ân gần 4 tuổi được mẹ cho đi học luôn vào lớp mẫu giáo nhỡ. Hôm nào tới trường bé cũng khóc khi được hỏi nguyên nhân thì bé không nêu được lý do nào hoặc có lý do như muốn bố đưa đi học, sợ bảo vệ… cha mẹ bé nói rằng đấy là những “lý sự” của bé để trì hoãn việc đến trường. Bé không thích đến trường và sợ hãi mỗi lúc cô giáo gọi trẻ lên thể hiện bản thân. Tôi cùng với các cô giáo trong lớp đã trò chuyện với cháu những lúc cháu bình tĩnh và vui vẻ, đồng thời bàn với phụ huynh cho cháu mang tới lớp một đồ chơi mà cháu yêu thích kết hợp với việc động viên khuyến khích cháu vui chơi, giao tiếp với các bạn. Chú ý khen ngợi cháu mỗi lúc cháu có những biểu hiện tiến bộ dù là rất nhỏ. Tôi cũng khuyến khích để trẻ tâm sự với cô, với bạn, khích lệ cháu làm một số công việc mà ở nhà cháu thường hay làm như giúp mẹ thu dọn đồ chơi, đồ dùng. Sau hơn hai tháng đầu năm học cháu Hồng Ân đã không khóc nhè nữa mà lúc này cháu còn hăng hái tham gia vào các hoạt động tập thể và thích được tâm sự với cô giáo.

Tạo cảm giác an toàn và quen thuộc cho trẻ bằng những đồ vật quen thuộc, ưa thích của trẻ cũng có thể tạo ra môi trường hoạt động tích cực đối với trẻ, thông qua trò chuyện với cô giáo, tiếp xúc với người bạn của trẻ. Hãy đoán trước hoặc để trẻ lựa chọn hình thức mà trẻ cho là an toàn và quen thuộc với trẻ. Cũng có thể thông qua trò chơi, cô và trẻ tìm cách diễn tả cảm xúc đối lập nhau như sợ hãi và tự tin, lo lắng và bình tĩnh trước một vật hoặc con vật tưởng tượng.

2.3. Biện pháp 3. Giáo dục trẻ mạnh dạn, tự tin  giao tiếp mọi lúc mọi nơi.
- Tôi giáo dục kỹ năng mạnh dạn tự tin giao tiếp cho trẻ thông qua giờ đón và trả trẻ, rèn trẻ cách chào hỏi người thân, cô giáo và bạn khi đến lớp.
Ví dụ: Khi giờ đón trẻ tôi tạo tiếng cười và phát triển giao tiếp bằng tình cảm ngay từ cửa lớp. Tôi gián ở cửa lớp bức tranh chào mừng bé đến lớp với những biểu tượng cử chỉ  thân thiện như: Cử chỉ ôm, bắt tay, đá chân, 2 bàn tay chập vào nhau dê, nhún nhảy, mặt cười... khi trẻ đến lớp trẻ thích  biểu tượng nào, trẻ chỉ vào biểu tượng đó và cùng giao tiếp bằng tình cảm với cô giáo.
Qua việc giao tiếp bằng tình cảm thông qua cử chỉ này, trẻ  rất thích thú sẵn sàng thể hiện tình cảm của mình với cô giáo, từ đó trẻ có thể luôn chủ động giao tiếp với những người mà trẻ yêu quý như người thân, bạn bè...
- Trong các giờ học tôi luôn tạo tình huống để trẻ giao lưu với nhau. Tạo không khí vui tươi thỏa mái trong giờ học.

Ví dụ: Trong câu chuyện “gấu con bị sâu răng” tôi cho trẻ nhận vai trẻ yêu thích và cùng nhau thể hiện vai chơi của mình.Trẻ giao tiếp với nhau thông qua các tình tiết của câu chuyện.

Qua cách đóng vai nhân vật, cô giáo có thể  sửa được lỗi nói ngọng của trẻ.Trẻ biết sử dụng các vốn từ đã được nghe trong câu chuyện, để mạnh dạn tự tin kết hợp với bạn, diễn đạt vai của mình.
- Tôi dạy trẻ mạnh dạn tự tin khi chơi theo nhóm hoặc chơi theo góc.

Ở những trò chơi, tôi là những người bạn của trẻ, luôn gần gũi cùng các con chơi theo các nhóm. Tôi luôn tích hợp, cho trẻ học và chơi theo các nhóm, khi chơi các nhóm tình bạn của trẻ nảy sinh, chúng sẵn sàng giao lưu chia sẻ với bạn. Và tình bạn trở lên quan trọng với trẻ.

Ví dụ: Ở chủ đề bản thân tôi cho trẻ chơi trò chơi “giới thiệu bản thân” trẻ tự lên giới thiệu về tên tuổi của mình, sở thích, giới tính cho các bạn cùng nghe. Ở trò chơi này rèn luyện kỹ năng thuyết trình, mạnh dạn tự tin giao tiếp trước đám đông.
- Dạy trẻ tính mạnh dạn tự tin  thông qua các hoạt động tập thể.

Với trẻ mầm non mạnh dạn tự tin giao tiếp tốt trong tập thể giúp trẻ thích nghi dễ dàng, nhanh chóng với môi trường mới, thầy cô, bạn bè mới và những đòi hỏi mới của hoạt động học tập, ý thức và tinh thần tập thể sẽ giúp tránh được những xung đột không đáng có giữa trẻ với nhau, giữa trẻ với thầy cô, làm nảy sinh ở trẻ tính mạnh dạn tự tin chủ động trong giao tiếp với người khác và trên cơ sở đó phát triển những mối quan hệ thân thiện, gần gũi, cảm thông giữa trẻ với những người xung quanh. Tất cả những điều này tác động một cách tích cực lên trẻ, làm cho trẻ cảm thấy hứng thú muốn đến trường, muốn giao tiếp với cô, bạn bè và muốn học tập. 
 Ví Dụ : 
Tham gia liên hoan chào đón Tết Trung thu, trẻ được tham gia vào các trò chơi dân gian “kéo co” làm đồ chơi trung thu (đèn lồng, đèn ông sao…), làm bánh chưng…
- Tôi dạy trẻ mạnh dạn tự tin giao tiếp trước và sau bữa ăn

Ví dụ: Trước giờ ăn, tôi  luôn tạo không khí vui tươi trước khi ăn. Tôi đặt câu hỏi để trẻ tự trả lời giao tiếp trước bữa ăn như : “ Hôm nay lớp mình được ăn những món ăn gì? Canh gì nào!....điều này giúp trẻ ăn ngon miệng, tinh thần thỏa mái, tình cảm thân thiện với cô giáo và các bạn.

Hình ảnh trẻ mạnh dạn tự tin mọi lúc mọi nơi
2.4. Biện pháp 4: Thiết kế nhiều hoạt động,  các trò chơi, các ngày lễ, hội, hoạt động ngoại khóa để khích lệ trẻ phát huy các thế mạnh của bản thân 

Đối với trẻ mầm non “học mà chơi, chơi mà học”. Trẻ học được rất nhiều thông qua các trò chơi và một trong những điều mà trò chơi mang đến cho trẻ đó là sự tự tin. Đối với trẻ nhút nhát không nên bắt trẻ phải tham gia chơi ngay nếu trẻ không thích. Hãy để trẻ quan sát và lựa chọn trò chơi mà trẻ thích. Hiện nay việc khuyến khích trở lại với trò chơi dân gian cũng góp phần đáng kể tăng cường tính mạnh dạn tự tin của trẻ mẫu giáo. Nhiều trò chơi dân gian mang tính tập thể và vui nhộn đã làm kích thích tính tò mò hăng hái vốn là những đặc điểm cơ bản của trẻ. Với các trò chơi như: Thả đỉa ba ba, Dung dăng dung dẻ, Mèo đuổi chuột, Kéo co… là những trò chơi mà trẻ có thể tham gia và khiến trẻ rất thích thú.

Ví dụ: Khi tôi tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột” lúc đầu một số trẻ nhút nhát sợ không dám tham gia chơi lúc này tôi đã động viên và khích lệ trẻ tham gia chơi cùng các bạn, lượt chơi đầu tiên trẻ còn sợ sệt chưa mạnh dạn. Sau khi tham gia vài lượt chơi được cô giáo động viên khen ngợi, được các bạn cổ vũ trẻ đã tích cực hơn và bắt đầu thích thú với trò chơi. Qua vài lần chơi như vậy, trẻ đã biết cách chơi và không còn rụt rè, mạnh dạn hơn tham gia trò chơi. Khi cô tổ chức các trò chơi tiếp theo trẻ hào hứng tham gia chơi, một số trẻ nhút nhát đã tự tin, mạnh dạn hơn.
Hình ảnh các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm cho trẻ
Ví dụ: Khi tôi tổ chức trò chơi: “Bạn hãy làm giống tôi”
Trò chơi này giúp trẻ có cơ hội nhớ tên của nhau một cách tự nhiên, phát triển tính mạnh dạn tự tin của trẻ với các hoạt động tập thể.

Hay với trò chơi “Ước mơ của tôi” Mục đích của trò chơi này là phát triển tính mạnh dạn tự tin phát huy tính tích cực của trẻ. Phát triển ý thức mang cảm xúc tích cực đến cho người khác. Với trò chơi này tôi trao đổi với trẻ về ước mơ và cho trẻ nhắm mắt lại thư giãn với tiếng nhạc êm dịu và tưởng tượng theo những lời cô kể đều đều “Các con nhắm mắt và hít thở thật sâu hình dung về một thế giới có nhiều màu sắc mà ở đấy có những người bạn thân thiết cùng nhau chơi những trò chơi đuổi bắt và chia cho nhau những viên kẹo ngọt ngào, và bây giờ các con hãy từ từ mở mắt ra nào!”

Sau đó tôi động viên để trẻ mạnh dạn tự tin kể về những tưởng tượng xem mình thấy thích nhất điều gì? Cảm thấy như thế nào?

Bên cạnh đó lại có những trò chơi mang tính cá nhân giúp trẻ có thể phát triển khả năng cá nhân và có sự so sánh với bạn bè, từ đó trẻ có thể tự tin hơn và có động lực để phấn đấu. Thông qua các trò chơi giúp trẻ thích nghi dễ dàng, nhanh chóng với môi trường mới, cô giáo và bạn bè mới và những đòi hỏi mới của hoạt động học tập, ý thức và tinh thần tập thể sẽ giúp tránh được những xung đột không đáng có ở trẻ với nhau, giúp trẻ mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp.

Sau đó tôi động viên để trẻ mạnh dạn tự tin kể về những tưởng tượng xem mình thấy thích nhất điều gì? Cảm thấy như thế nào?

Ví dụ: Khi tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Bật 3 ô liên tiếp” sau khi được cô giáo hướng dẫn cách chơi và động viên trẻ lúc này trẻ phải thật sự cố gắng và tự tin vào bản thân để có thể bật qua 3 ô liên tiếp không chạm vào vòng.

Hình ảnh Bé đang chơi trò chơi “Bật 3 ô liên tiếp”

Động viên khích lệ một biện pháp cơ bản trong mọi hoạt động của trẻ mầm non. Sự tán thưởng khiến trẻ hiểu rằng việc mình làm là đúng đặc biệt sự tán thưởng đó lại xuất phát từ cô giáo và có sự chứng kiến của bạn bè hoặc cha mẹ trẻ sẽ khắc sâu trong trẻ niềm phấn khỏi, tạo động lực cho trẻ phát huy khả năng của bản thân.

Ví dụ: Nhân dịp NOEL cha mẹ cháu Tuấn Kiệt nói với cháu rằng nếu được cô khen và được phiếu bé ngoan thì chắc chắn ông già NOEL sẽ đến tặng quà cho con. Bé Tuấn Kiệt khi đến lớp đã tâm sự với tôi. Tôi đã đưa nội dung đó vào buổi sinh hoạt buổi chiều với chủ đề “Làm thế nào để được quà của ông già NOEL?”. Sau một hồi thảo luận sôi nổi, tôi và trẻ đã đưa ra những tiêu chuẩn để được phiếu bé ngoan để đổi lấy quà của ông già NOEL. Bé Tuấn Kiệt rất thích và bé là người hăng hái nhất trong việc phấn đấu để được thưởng phiếu bé ngoan. Bé thường xuyên hỏi tôi sau mỗi lần thực hiện một việc nào đó như “Cô nhìn xem con ăn có giỏi không?” hay “Con giúp cô thu dọn đồ chơi như thế này đã gọn gàng chưa?”. Ngày NOEL bé rất thích được lên biểu diễn văn nghệ và thích được đứng gần ông già NOEL.

Với trẻ đều có những thế mạnh và những mặt khiến trẻ kém tự tin do vậy cần phải thiết kế những hoạt động để trẻ có thể phát huy tối đa thế mạnh đó của trẻ. Khi trẻ tự tin và được khen, trẻ sẽ dám bước vào lĩnh vực kém tự tin hơn.

Ví dụ: Lớp tôi có cháu khả năng tô màu của kém tuy nhiên cháu lại rất thích gấp vì vậy tôi đã tổ chức nhiều buổi chơi, nghĩ ra nhiều đề tài để các cháu có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Kết hợp với gấp hình tôi đã cho cháu tô màu hình mà mình vừa gấp để làm đẹp thêm tác phẩm của mình. Dần dần cháu thích thú hơn với việc tô màu. Những trò chơi phù hợp sẽ kích thích trẻ hứng thú hoạt động, tăng cường tính mạnh dạn cho trẻ và khiến trẻ tự tin hơn vào bản thân.

2.5. Biện pháp 5: Phối hợp với phụ huynh cùng rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ:
Có không ít phụ huynh khi gửi con đến trường mầm non yên tâm giao trọng trách giáo dục trẻ cho nhà trường mà quên rằng vai trò của cha mẹ là vô cùng quan trọng trong việc phối hợp với nhà trường giáo dục con bởi “Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của bé” ngay cả khi giao bé cho những cô giáo mầm non vai trò của cha mẹ cũng không hề mờ nhạt đi. Cha mẹ cần đi cùng với con suốt quãng đường đời mà những năm tháng tuổi thơ sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho bé khi trưởng thành.
Nắm được phương pháp giáo dục của nhà trường, phụ huynh sẽ hiểu rõ những hoạt động của trẻ ở lớp và có thể tham gia đánh giá sự phát triển của trẻ. Mặt khác, phụ huynh cũng đánh giá được cách giáo dục của mình có phù hợp với nhà trường không. Gia đình và nhà trường cần là người bạn đồng hành cùng chí hướng thì việc chăm sóc giáo dục trẻ mới hiệu quả. Quan trọng hơn là phụ huynh có điều kiện tiếp xúc với môi trường học tập sinh hoạt của trẻ, có điều kiện gần gũi với các cô giáo từ đó tạo sợi dây liên kết giữa nhà trường và gia đình, giúp trẻ được sống trong một môi trường giáo dục tốt, qua đó còn dạy cho trẻ bài học cần phải có mối quan hệ tích cực với những người xung quanh.
Xác định được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường ngay từ đầu năm học khi mới đón trẻ vào lớp chúng tôi luôn tiếp xúc phụ huynh với một thái độ tích cực thân thiện mạnh dạn trao đổi cụ thể với phụ huynh về chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường, nắm bắt kịp thời những thông tin về đặc điểm tâm lý tính cách của cá nhân trẻ, mời phụ huynh vào lớp làm quen với một số sinh hoạt của các con.

Hình ảnh Giáo viên và phụ huynh cùng kết hợp dạy trẻ mạnh dạn, tự tin
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng liên lạc thường xuyên với gia đình trẻ “Qua trao đổi trực tiếp, bảng thông báo, điện thoại” để tìm hiểu sinh hoạt của trẻ ở gia đình, thông tin cho cha mẹ biết tình hình của trẻ ở lớp, những thay đổi của trẻ để kịp thời có biện pháp giáo dục phù hợp. Và trong buổi họp đầu năm chúng tôi đã tạo cho phụ huynh một bất ngờ thú vị, đó không phải một buổi họp với những văn bản mà yêu cầu như lệ thường mà là buổi trao đổi kinh nghiệm dạy trẻ tính mạnh dạn tự tin trong giao tiếp với mọi người, phụ huynh được tiếp đón trong một không gian thân mật, ấm cúng và trang trọng. Phụ huynh là những người đầu tiên mạnh dạn nói lên mong muốn nguyện vọng của mình khi gửi con ở trường mầm non, còn tôi từ những kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ, giải đáp những băn khoăn thắc mắc của phụ huynh và đưa ra mục tiêu “dạy trẻ tính mạnh dạn tự tin” phụ huynh rất nhiệt tình ủng hộ và có nhiều đóng góp quý báu. Sau thành công của buổi họp phụ huynh, tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từ phía các bậc phụ huynh đó chính là giao tiếp giữa phụ huynh với giáo viên.
Trẻ em lứa tuổi mẫu giáo cơ thể còn non yếu và cũng rất hiếu động nên bé thường hay ốm và có thể bị ngã dẫn đến tổn thương cơ thể. Với mỗi trường hợp trẻ bị ốm, bị chấn thương dài ngày phải đi viện chúng tôi đều cùng với ban phụ huynh lớp đến tận nhà hỏi thăm động viên tinh thần cha mẹ và các bé. Những việc làm này tuy nhỏ nhưng cũng để lại trong lòng các phụ huynh những tình cảm tốt đẹp, góp phần thắt chặt sợi dây tình cảm giữa phụ huynh và nhà trường.
III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:

Kết quả đạt được sau khi áp dụng các biện pháp như sau:
* Đối với trẻ:
- Các bé lúc đầu còn nhút nhát đã mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều. Một số bé đã bớt hiếu động và tập trung vào các hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Kỹ năng chào hỏi cũng được các bé thực hiện rất tốt, cô giáo không cần phải nhắc như trước.

 Thật sự, với các bé “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Qua khảo sát cuối năm, tôi thấy kết quả trên trẻ tăng lên rõ rệt so với đầu năm. Cụ thể:
Bảng 2: Khảo sát cuối năm với số lượng 32 cháu
	Nội dung
	Đầu năm
	Cuối năm

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	Dám làm điều mình nghĩ
	9
	27,3
	27
	84,4

	Mạnh dạn giao tiếp với mọi người xung quanh
	11
	34,4
	26
	81,2

	Biết bày tỏ cảm xúc của mình với người khác
	9
	27,3
	25
	78,1

	Tích cực tham gia vào các hoạt động
	10
	30,3
	30
	93,8


* Đối với giáo viên:
- Tôi cảm thấy yêu trường, lớp, các học sinh của mình hơn rất nhiều.

- Tôi có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm khi tổ chức dạy trẻ các kỹ năng giúp trẻ mạnh dạn, tự tin.

-  Được phụ huynh và đồng nghiệp tín nhiệm trong công tác nâng cao kỹ năng giúp trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp cho trẻ.
* Đối với phụ huynh: 
- Đa số phụ huynh đã hiểu về tầm quan trọng của việc mạnh dạn tự tin trong giao tiếp của trẻ từ đó tích cực chủ động giao lưu với con khi ở nhà.
- Phụ huynh thấy rất tin tưởng và yên tâm khi cho con đi học vì thấy rõ con mình nhanh nhẹn, mạnh dạn và có nhiều kỹ năng tốt rất cần thiết cho cuộc sống.
2. Kết luận
Sau khi nghiên cứu và áp dụng các biện pháp trên tôi thấy trẻ có những thay đổi rõ rệt, giờ đây các bé đều rất vui vẻ tự tin khi đến lớp, thân thiết nhau hơn, không những thế các bé còn mạnh dạn giao lưu với cô giáo và bạn bè, người thân. Thật sự, với các bé “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
3. Khuyến nghị
Trong quá trình thực hiện sử dụng một số biện pháp giúp trẻ mạnh dạn tự tin trong tiếp, tôi nhận thấy rằng để vận dụng có hiệu quả các biện pháp cho trẻ trong trường mầm non tôi có một vài khuyến nghị sau:
*Đối với nhà trường:
- Tôi mong nhà trường luôn tạo điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học và tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động ngoại khóa cũng như các ngày hội ngày lễ để giáo viên và học sinh được tham gia.
- Cần tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học tập ở các đơn vị bạn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.
- Đầu tư kinh phí mua một số trang thiết bị phục vụ các hoạt động của trẻ.
* Đối với Phòng giáo dục: 
- Cần tăng cường hơn nữa về các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trong việc thực hiện rèn các kĩ năng cho trẻ nói chung và về kỹ năng rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ nói riêng.
- Cung cấp các tiến bộ khoa học kỹ thuật như: Học tập qua băng hình, đĩa ghi hình, dự giờ các chuyên đề mẫu ...để cung cấp thêm tư liệu cho giáo viên.
- Các cấp lãnh đạo, các ban ngành giáo dục cần có biện pháp làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người hiểu biết hơn về vai trò của giáo dục mầm non 
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi trong việc giúp trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp. Bên cạnh những kết quả thu được là trẻ mạnh dạn tự tin, năng động, nhanh nhẹn vẫn không tránh khỏi những hạn chế.

Rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và bạn bè đồng nghiệp tham gia đóng góp, xây dựng ý kiến để bản sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện và hiệu quả hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Mỹ Đức, ngày    tháng    năm 2023
Tác giả
Nguyễn Thị Hà

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tâm lí trẻ em lứa tuổi mẫu giáo.

2. Sách: Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Tập san, mạng Internet, các tài liệu lưu hành nội bộ được nhận từ các buổi tập huấn về giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non do phòng giáo dục tổ chức.

4. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non lứa tuổi 4-5 tuổi.

5. Một số trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non.

6. Tuyển tập trò chơi câu đố trẻ 4-5 tuổi.

PHỤ LỤC
Một số hình ảnh minh chứng trong các biện pháp
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Hình ảnh trang trí về biển đảo và góc chơi dân gian
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Hình ảnh trẻ chơi với búp bê
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Hình ảnh Trẻ giao tiếp mọi lúc mọi nơi
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Hình ảnh các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm cho trẻ

[image: image21.jpg]



Hình ảnh Trẻ đang chơi Bật qua 3 ô liên tiếp
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Hình ảnh Giáo viên và phụ huynh cùng kết hợp dạy trẻ mạnh dạn, tự tin
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN MỸĐỨC

TRƯỜNG MN LÊ THANH B
	



PHIẾU KHẢO SÁT

TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài: “Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi mạnh dạn tự tin trong giao tiếp”
2. Tên tác giả: Nguyễn Thị Hà
3. Lĩnh vực: Giáo dục mẫu giáo

4. Nội dung khảo sát:

Bảng 1: Khảo sát giúp trẻ 4-5 tuổi mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, trên 32 trẻ đạt được trước thực nghiệm
	TT
	Họ và tên trẻ
	Nội dung đánh giá

	
	
	Dám làm điều mình nghĩ
	Mạnh dạn giao tiếp với mọi người
	Biết bày tỏ cảm xúc của mình với người khác
	Tích cực tham gia vào các hoạt động

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Văn An
	x
	
	
	x
	x
	
	
	X

	2
	Hồng Ân
	
	x
	
	x
	
	x
	
	X

	3
	Bảo Anh
	
	x
	
	x
	x
	
	
	X

	4
	Kim Chi
	
	x
	x
	
	
	x
	X
	

	5
	Lan Chi
	
	x
	
	x
	x
	
	
	X

	6
	Đinh L.Đan
	x
	
	x
	
	
	x
	
	X

	7
	Lê L.Đan
	
	x
	
	x
	
	x
	
	X

	8
	Hữu Đạt 
	
	x
	x
	
	
	x
	X
	

	9
	Trà Giang
	x
	
	
	x
	
	x
	X
	

	10
	Thu Hà
	
	x
	
	x
	
	x
	X
	

	11
	Ngân Hà
	x
	
	
	x
	x
	
	
	X

	12
	Hữu Hải
	
	x
	
	x
	
	x
	X
	

	13
	Trung Hiếu
	
	x
	
	x
	x
	
	X
	

	14
	Đức Huy
	
	x
	x
	
	
	x
	
	X

	15
	Đinh Khoa
	x
	
	
	x
	
	x
	
	X

	16
	Lê Khoa
	
	x
	x
	
	
	x
	X
	

	17
	Đăng Khôi
	
	x
	
	x
	x
	
	
	x

	18
	Minh Khuê
	
	x
	x
	
	
	x
	
	x

	19
	Tuấn Kiệt
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x

	20
	Đức Lộc
	
	x
	x
	x
	
	x
	
	x

	21
	Thành Long
	
	x
	
	x
	x
	
	
	x

	22
	Đức Minh
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x

	23
	An Nhi
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x

	24
	Hoàng Phúc
	
	x
	
	x
	x
	
	x
	

	25
	Anh Quân
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x

	26
	Như Quỳnh
	
	x
	x
	
	
	x
	x
	

	27
	Ngọc Thái
	
	x
	
	x
	x
	
	
	x

	28
	Đức Thắng
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x

	29
	Thanh Thảo
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	

	30
	Mai Trang
	
	x
	
	
	
	x
	
	x

	31
	Nhã Uyên
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x

	32
	Hoàng Vũ
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x

	Tổng số trẻ
	9
	23
	11
	21
	12
	20
	10
	22

	Tỷ lệ (%)
	27,3%
	69,7%
	34,4%
	63,6%
	27,3%
	69,7%
	30,3%
	68,7%



	XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
	                             Người khảo sát

                              Nguyễn Thị Hà


	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN MỸĐỨC

TRƯỜNG MN LÊ THANH B
	



PHIẾU KHẢO SÁT

SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1. Tên đề tài: “Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi mạnh dạn tự tin trong giao tiếp”
2. Tên tác giả: Nguyễn Thị Hà

3. Lĩnh vực: Giáo dục mẫu giáo

4. Nội dung khảo sát:

Bảng 2: Khảo sát giúp trẻ 4-5 tuổi mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, trên 32 trẻ đạt được sau thực nghiệm.
	TT
	Họ và tên trẻ
	Nội dung đánh giá

	
	
	Dám làm điều mình nghĩ
	Mạnh dạn giao tiếp với mọi người
	Biết bày tỏ cảm xúc của mình với người khác
	Tích cực tham gia vào các hoạt động

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Văn An
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	2
	Hồng Ân
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	3
	Bảo Anh
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	4
	Kim Chi
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	

	5
	Lan Chi
	x
	
	
	x
	x
	
	x
	

	6
	Đinh L.Đan
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	

	7
	Lê L.Đan
	
	x
	x
	
	x
	
	
	x

	8
	Hữu Đạt 
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	

	9
	Trà Giang
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	10
	Thu Hà
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	11
	Ngân Hà
	x
	
	x
	
	x
	
	X
	

	12
	Hữu Hải
	x
	
	
	x
	x
	
	X
	

	13
	Trung Hiếu
	x
	
	x
	
	x
	
	X
	

	14
	Đức Huy
	
	x
	x
	
	x
	
	X
	

	15
	Đinh Khoa
	x
	
	
	x
	x
	
	X
	

	16
	Lê Khoa
	
	x
	x
	
	x
	
	X
	

	17
	Đăng Khôi
	x
	
	
	x
	x
	
	x
	

	18
	Minh Khuê
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	19
	Tuấn Kiệt
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	

	20
	Đức Lộc
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	21
	Thành Long
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	22
	Đức Minh
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	23
	An Nhi
	
	x
	x
	
	x
	
	x
	

	24
	Hoàng Phúc
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	25
	Anh Quân
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	26
	Như Quỳnh
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	

	27
	Ngọc Thái
	x
	
	
	x
	x
	
	x
	

	28
	Đức Thắng
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	

	29
	Thanh Thảo
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	

	30
	Mai Trang
	
	x
	x
	
	x
	
	x
	

	31
	Nhã Uyên
	x
	
	
	x
	x
	
	
	x

	32
	Hoàng Vũ
	x
	
	x
	
	
	x
	x
	

	Tổng số trẻ
	27
	5
	26
	6
	25
	7
	30
	2

	Tỷ lệ (%)
	84,4%
	15,6%
	81,2%
	18,8%
	78,1%
	21,9%
	93,8%
	6,2%



	XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
	                             Người khảo sát

                              Nguyễn Thị Hà


